
PHỤ LỤC 01 
     BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỢC QUYẾT TOÁN 

Công trình: Nâng cấp, mở rộng chỉnh trang đường và sân bóng chuyền tập đoàn 11 thôn Hà Bôi
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        /6/2025 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long)

                                                                      Đơn vị: đồng

STT DANH MỤC
Dự toán (TDT)

được duyệt hoặc
điều chỉnh

Giá trị chủ đầu
tư đề nghị quyết

toán

Gía trị thẩm tra
quyết toán

Chênh lệch
giữa giá trị

thẩm tra và dự
toán

Chênh lệch
giữa giá trị

thanh toán và
Chủ đầu tư

trình
1 2 3 4 5 6=5-3 7=(5)-(4)

Tổng số 365.000.000 353.482.000 353.482.000 (6.517.013) -

I Chi phí xây dựng 295.320.912 295.320.000 295.320.000 (912)

II Quản lý dự án 8.567.260 8.567.000 8.567.000 (260)

III Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 47.703.467 47.015.000 47.015.000 (687.480) -

1 Chi phí khảo sát xây dựng 17.989.413
35.118.000 35.118.000 26

2 Chi phí lập báo cáo KTKT 17.128.613

3 Chi phí thẩm tra báo cáo KTKT 4.320.000 4.320.000 4.320.000 -

4 Chi phí giám sát thi công xây
dựng 7.577.935 7.577.000 7.577.000

5 Chi phí lập HSYC, đánh giá HS
đề xuất 687.506 0 (687.506)

IV Chi phí khác 7.580.500 2.580.000 2.580.000 (500)

1 Chi phí thẩm định báo cáo KTKT 500.000 500.000 500.000 -

2 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết
toán 2.080.500 2.080.000 2.080.000 (500)

3 Chi phí thẩm định HSYC 2.000.000
-

4 Chi phí thẩm định kết quả LCNT 3.000.000

V Chi phí dự phòng 5.827.861 (5.827.861)
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PHỤ LỤC 02
     TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Công trình: Nâng cấp, mở rộng chỉnh trang đường và sân bóng chuyền tập đoàn 11 thôn Hà Bôi
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /6/2025 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long)

                                                                      Đơn vị: đồng

STT NỘI DUNG Đơn vị
Giá trị chủ đầu tư

đề nghị quyết
toán

Số đã thẩm tra
quyết toán

Đã thanh toán,
tạm ứng (đến

ngày 30/5/2025)

Công nợ đến thời
điểm kiểm tra Chênh

 lệch
Phải thu Phải trả

1 2 3 4 5 6 7= (6)-(5) 8= (5)-(6) 9=(5)-
(4)

Tổng số 353.482.000 353.482.000 317.650.000 - 35.832.000 -

I Chi phí xây dựng Công ty TNHH MTV Kiến
Hợp Phát 295.320.000 295.320.000 261.568.000 - 33.752.000 -

II Quản lý dự án Công ty TNHH MTV xây
dựng Tân Hiệp Long 8.567.000 8.567.000 8.567.000 - - -

III Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 47.015.000 47.015.000 47.015.000 - - -
1 Chi phí khảo sát địa hình Công ty TNHH MTV tư vấn

và xây dựng Đức Long 35.118.000 35.118.000 35.118.000 - -
2 Chi phí lập báo cáo KTKT -

3 Chi phí thẩm tra báo cáo
KTKT

Công ty TNHH MTV tư vấn
và xây lắp Gia Thịnh 4.320.000 4.320.000 4.320.000 -

4 Chi phí giám sát thi công xây
dựng

Công ty TNHH MTV xây
dựng và tư vấn Hưng Vượng 7.577.000 7.577.000 7.577.000 -

IV Chi phí khác 2.580.000 2.580.000 500.000 0 2.080.000 0

1 Chi phí thẩm định báo cáo
KTKT Phòng Kinh tế - Hạ tầng 500.000 500.000 500.000 - -

2 Chi phí thẩm tra, phê duyệt
quyết toán Phòng Tài chính - Kế hoạch 2.080.000 2.080.000 2.080.000
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